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HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

VIÊN CHỨC NĂM 2026 
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Số:               /TB-HĐTDVC Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 11 năm 2026 

THÔNG BÁO 
Về kết quả thi Vòng 1 và Danh sách thí sinh tham dự Vòng 2 – Kỳ tuyển dụng 

viên chức năm 2026 của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 

Ngày 12/11/2026, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2026 của Trường Đại học 

Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 1825/QĐ-HĐTDVC phê duyệt 

kết quả thi Vòng 1 và Danh sách thí sinh tham dự Vòng 2 – Kỳ tuyển dụng viên chức năm 

2026 của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng tuyển dụng viên chức 

năm 2026 của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về kết quả thi 

Vòng 1 và Danh sách thí sinh tham dự thi Vòng 2: 

1. Kết quả thi Vòng 1 – Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2026 của Trường Đại học Luật 

Thành phố Hồ Chí Minh: cụ thể tại Phụ lục I kèm theo Thông báo này. 

2. Danh sách thí sinh tham dự thi Vòng 2 – Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2026 của 

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh: cụ thể tại Phụ lục II kèm theo Thông báo 

này. 

Thông tin này được thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử của Trường Đại 

học Luật Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định. 

Đề nghị các thí sinh chú ý theo dõi thông tin về thời gian, địa điểm tổ chức thi Vòng 

2 qua email đã cung cấp cho Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2026 của Trường Đại 

học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:  
- Ban Giám hiệu; 

- Các thí sinh dự tuyển viên chức năm 2026; 

- Trang thông tin điện tử Trường; 

- Lưu: VT, TCNS. 

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Phan Anh Tuấn 

(Trưởng Phòng Tổ chức Nhân sự) 
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PHỤ LỤC I 

Kết quả thi Vòng 1 – Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2026 

của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 
(Ban hành kèm theo Thông báo số             /TB-HĐTDVC ngày       tháng 11 năm 2026 

của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2026) 

STT Số báo danh Họ và tên đệm Tên Vị trí dự tuyển Kết quả 

1 TDVC26GV01 Đoàn Thị Ngọc Thúy 

Giảng viên Khoa 

Quản trị, nhóm 

chuyên môn Kinh 

doanh 

Không 

tham gia 

thi Vòng 1 

(không đủ 

điều kiện 

thi Vòng 

2) 

2 TDVC26GV02 Phùng Kim Thi 

Giảng viên Khoa 

Quản trị, nhóm 

chuyên môn Kinh 

tế học 

Đạt 

3 TDVC26GV03 Nguyễn Hoàng Việt 

Giảng viên Khoa 

Quản trị, nhóm 

chuyên môn Kinh 

tế học 

Đạt 

4 TDVC26GV04 Huỳnh Tấn Tới 
Giảng viên Khoa 

Luật Thương mại 
Đạt 

5 TDVC26GV05 Ngô Quí Linh 
Giảng viên Khoa 

Luật Quốc tế 
Đạt 

6 TDVC26GV06 Huỳnh Thị Yến Nguyệt 
Giảng viên Khoa 

Luật Quốc tế 
Đạt 

7 TDVC26GV07 Lê Thị Minh Trang 
Giảng viên Khoa 

Luật Quốc tế 
Đạt 
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STT Số báo danh Họ và tên đệm Tên Vị trí dự tuyển Kết quả 

8 TDVC26GV08 Phạm Đức Thọ 

Giảng viên Khoa 

Luật Hành chính 

– Nhà nước 

Đạt 

9 TDVC26GV09 Lê Duyên Hạ 
Giảng viên Khoa 

Luật Dân sự 
Đạt 

10 TDVC26GV10 Nguyễn Sơn Hùng 
Giảng viên Khoa 

Luật Dân sự 
Đạt 

11 TDVC26GV11 Nguyễn Quỳnh Bảo Trang 
Giảng viên Khoa 

Luật Dân sự 
Đạt 

12 TDVC26GV12 Lê Thị Thanh Lan 

Giảng viên Khoa 

Ngoại ngữ pháp 

lý, nhóm chuyên 

môn Tiếng Anh 

Đạt 

13 TDVC26GV13 Trần Nguyễn Băng Châu 

Giảng viên Khoa 

Ngoại ngữ pháp 

lý, nhóm chuyên 

môn Tiếng Trung 

Không 

tham gia 

thi Vòng 1 

(không đủ 

điều kiện 

thi Vòng 

2) 

14 TDVC26GV14 Lê Quốc Huỳnh 

Giảng viên Khoa 

Ngoại ngữ pháp 

lý, nhóm chuyên 

môn Tiếng Trung 

Quốc 

Đạt 

15 TDVC26CV01 Phạm Thế  Anh 

Chuyên viên 

Phòng Chuyển 

đổi số, nhóm Hạ 

tầng/phần cứng 

Không đạt 

16 TDVC26CV02 Nguyễn Minh  Thành  

Chuyên viên 

Phòng Chuyển 

đổi số, nhóm Hạ 

tầng/phần cứng 

Đạt 

17 TDVC26CV03 Hoàng Hoa Đại 

Chuyên viên 

Phòng Chuyển 

đổi số, nhóm 

Phần mềm/dữ liệu 

Không đạt 

18 TDVC26CV04 Nguyễn Nhật Nam 

Chuyên viên 

Phòng Chuyển 

đổi số, nhóm 

Phần mềm/dữ liệu 

Đạt 

19 TDVC26CV05 Lê Công  Thảo 

Chuyên viên 

Phòng Chuyển 

đổi số, nhóm 

Phần mềm/dữ liệu 

Đạt 
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STT Số báo danh Họ và tên đệm Tên Vị trí dự tuyển Kết quả 

20 TDVC26CV06 Lục Sĩ  Thân 

Chuyên viên 

Phòng Chuyển 

đổi số, nhóm 

Phần mềm/dữ liệu 

Không đạt 

21 TDVC26CV07 Nguyễn Vũ Uyên  Thư  

Chuyên viên 

Phòng Khoa học 

công nghệ và Hợp 

tác phát triển 

Đạt 

22 TDVC26CV08 Hỷ Nhật Ngọc  Phương 

Chuyên viên 

Phòng Truyền 

thông và Quan hệ 

doanh nghiệp 

Đạt 

23 TDVC26CV09 Nguyễn Thị Thắm 

Chuyên viên 

Phòng Truyền 

thông và Quan hệ 

doanh nghiệp 

Không đạt 

24 TDVC26CV10 Vũ Hà  Anh  

Chuyên viên 

Phòng Tổ chức 

Nhân sự 

Đạt 

25 TDVC26CV11 Trần Huỳnh Thiên   Hà  

Chuyên viên 

Phòng Tổ chức 

Nhân sự 

Đạt 

26 TDVC26CV12 Nhữ Vũ Trà My 

Chuyên viên 

Phòng Tổ chức 

Nhân sự 

Đạt 

27 TDVC26CV13 Nguyễn Đình Thanh  Ngọc  

Chuyên viên 

Phòng Tổ chức 

Nhân sự 

Đạt 

28 TDVC26CV14 Đỗ Văn  Tín 

Chuyên viên 

Phòng Tổ chức 

Nhân sự 

Không 

tham gia 

thi Vòng 1 

(không đủ 

điều kiện 

thi Vòng 

2) 

29 TDVC26CV15 Nguyễn Thị Thanh  Tuyền  

Chuyên viên 

Phòng Tổ chức 

Nhân sự 

Đạt 

30 TDVC26CV16 Phan Ngọc Quỳnh  Anh 

Chuyên viên 

Phòng Đào tạo 

Sau đại học 

Đạt 
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STT Số báo danh Họ và tên đệm Tên Vị trí dự tuyển Kết quả 

31 TDVC26CV17 Ông Kim Bảo  

Chuyên viên 

Phòng Đào tạo 

Sau đại học 

Đạt 

32 TDVC26CV18 Lê Hoàng Bảo Hân 

Chuyên viên 

Phòng Đào tạo 

Sau đại học 

Đạt 

33 TDVC26CV19 Nguyễn Hoài  Anh  

Chuyên viên 

Phòng Đào tạo 

Đại học, nhóm 

Kinh doanh 

Đạt 

34 TDVC26CV20 Lê Ngọc  Diệp  

Chuyên viên 

Phòng Đào tạo 

Đại học, nhóm 

Kinh doanh 

Đạt 

35 TDVC26CV21 Nguyễn Âu Gia Hân 

Chuyên viên 

Phòng Đào tạo 

Đại học, nhóm 

Kinh doanh 

Đạt 

36 TDVC26CV22 Phan Võ Thu  Hiền  

Chuyên viên 

Phòng Đào tạo 

Đại học, nhóm 

Kinh doanh 

Đạt 

37 TDVC26CV23 Lê Minh  Hưng 

Chuyên viên 

Phòng Đào tạo 

Đại học, nhóm 

Kinh doanh 

Đạt 

38 TDVC26CV24 Phan Tấn  Thì 

Chuyên viên 

Phòng Đào tạo 

Đại học, nhóm 

Kinh doanh 

Đạt 

39 TDVC26CV25 Nguyễn Ngọc Trâm  

Chuyên viên 

Phòng Đào tạo 

Đại học, nhóm 

Kinh doanh 

Đạt 

40 TDVC26CV26 Lê Hà  Vy  

Chuyên viên 

Phòng Đào tạo 

Đại học, nhóm 

Kinh doanh 

Đạt 

41 TDVC26CV27 Vũ Thị Phương  Anh  

Chuyên viên 

Phòng Đào tạo 

Đại học, nhóm 

Luật 

Đạt 

42 TDVC26CV28 Nguyễn Thị Mai  Anh  

Chuyên viên 

Phòng Đào tạo 

Đại học, nhóm 

Luật 

Đạt 
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STT Số báo danh Họ và tên đệm Tên Vị trí dự tuyển Kết quả 

43 TDVC26CV29 Trần Huyền  Cơ  

Chuyên viên 

Phòng Đào tạo 

Đại học, nhóm 

Luật 

Đạt 

44 TDVC26CV30 Nguyễn Bùi Anh  Duy  

Chuyên viên 

Phòng Đào tạo 

Đại học, nhóm 

Luật 

Đạt 

45 TDVC26CV31 Đào Chấn  Huy 

Chuyên viên 

Phòng Đào tạo 

Đại học, nhóm 

Luật 

Đạt 

46 TDVC26CV32 Nguyễn Thị Thảo  Trang  

Chuyên viên 

Phòng Đào tạo 

Đại học, nhóm 

Luật 

Đạt 

47 TDVC26CV33 Nguyễn Hải  Trường  

Chuyên viên 

Phòng Đào tạo 

Đại học, nhóm 

Luật 

Đạt 

48 TDVC26CV34 Nguyễn Văn Huynh  

Chuyên viên 

Trung tâm Tư vấn 

pháp luật và Phục 

vụ cộng đồng 

Đạt 

49 TDVC26CV35 Đoàn Diệp Quế Ngân 

Chuyên viên 

Trung tâm Tư vấn 

pháp luật và Phục 

vụ cộng đồng 

Đạt 

50 TDVC26CV36 Trương Hoàng Nghĩa 

Chuyên viên 

Trung tâm Tư vấn 

pháp luật và Phục 

vụ cộng đồng 

Đạt 

51 TDVC26CV37 Nguyễn Thị Kiều  Oanh  

Chuyên viên 

Trung tâm Tư vấn 

pháp luật và Phục 

vụ cộng đồng 

Đạt 

52 TDVC26CV38 Nguyễn Ngọc Phương  Quyên 

Chuyên viên 

Trung tâm Tư vấn 

pháp luật và Phục 

vụ cộng đồng 

Đạt 

53 TDVC26CV39 Đặng Minh  Tâm  

Chuyên viên 

Trung tâm Tư vấn 

pháp luật và Phục 

vụ cộng đồng 

Đạt 
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STT Số báo danh Họ và tên đệm Tên Vị trí dự tuyển Kết quả 

54 TDVC26CV40 Phạm Mai  Trúc 

Chuyên viên 

Trung tâm Tư vấn 

pháp luật và Phục 

vụ cộng đồng 

Không 

tham gia 

thi Vòng 1 

(không đủ 

điều kiện 

thi Vòng 

2) 

55 TDVC26CV41 Nguyễn Đình Phương Trúc 

Chuyên viên Viện 

Sở hữu trí tuệ, 

Khởi nghiệp và 

Đổi mới sáng tạo 

Đạt 

56 TDVC26CV42 Nguyễn Dũng Khôi Nguyên 
Chuyên viên Viện 

Đào tạo Quốc tế 
Đạt 

57 TDVC26CV43 Mạch Văn Vương 
Chuyên viên Viện 

Đào tạo Quốc tế 
Đạt 

58 TDVC26CV44 Nguyễn Thành Phước  An 

Chuyên viên Văn 

phòng Đảng ủy – 

Công đoàn 

Đạt 

59 TDVC26CV45 Nguyễn Thị Ánh 

Chuyên viên Văn 

phòng Đảng ủy – 

Công đoàn 

Đạt 

60 TDVC26CV46 Trịnh Đặng Minh  Hiếu  

Chuyên viên Văn 

phòng Đảng ủy – 

Công đoàn 

Đạt 

61 TDVC26CV47 Trần Nguyễn Nhật  Lam 

Chuyên viên Văn 

phòng Đảng ủy – 

Công đoàn 

Đạt 
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STT Số báo danh Họ và tên đệm Tên Vị trí dự tuyển Kết quả 

62 TDVC26CV48 Tô Quang  Long  

Chuyên viên Văn 

phòng Đảng ủy – 

Công đoàn 

Đạt 

63 TDVC26CV49 Trịnh Võ Minh  Luật  

Chuyên viên Văn 

phòng Đảng ủy – 

Công đoàn 

Đạt 

64 TDVC26CV50 Trần Trọng  Nguyễn  

Chuyên viên Văn 

phòng Đảng ủy – 

Công đoàn 

Không đạt 

65 TDVC26CV51 Nguyễn Thị Phương Thảo 

Chuyên viên Văn 

phòng Đảng ủy – 

Công đoàn 

Đạt 

66 TDVC26CV52 Trần Ngọc Thanh  Vi 

Chuyên viên Văn 

phòng Đảng ủy – 

Công đoàn 

Không 

tham gia 

thi Vòng 1 

(không đủ 

điều kiện 

thi Vòng 

2) 

Danh sách này gồm có 66 người./.
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PHỤ LỤC II 

Danh sách thí sinh tham dự thi Vòng 2 – Kỳ tuyển dụng viên chức 

năm 2026 của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 
(Ban hành kèm theo Thông báo số             /TB-HĐTDVC ngày       tháng 11 năm 2026 

của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2026) 

STT Số báo danh Họ và tên đệm Tên Vị trí dự tuyển 

1 TDVC26GV02 Phùng Kim Thi 
Giảng viên Khoa Quản trị, nhóm 

chuyên môn Kinh tế học 

2 TDVC26GV03 Nguyễn Hoàng Việt 
Giảng viên Khoa Quản trị, nhóm 

chuyên môn Kinh tế học 

3 TDVC26GV04 Huỳnh Tấn Tới 
Giảng viên Khoa Luật Thương 

mại 

4 TDVC26GV05 Ngô Quí Linh Giảng viên Khoa Luật Quốc tế 

5 TDVC26GV06 Huỳnh Thị Yến Nguyệt Giảng viên Khoa Luật Quốc tế 

6 TDVC26GV07 Lê Thị Minh Trang Giảng viên Khoa Luật Quốc tế 

7 TDVC26GV08 Phạm Đức Thọ 
Giảng viên Khoa Luật Hành chính 

– Nhà nước 

8 TDVC26GV09 Lê Duyên Hạ Giảng viên Khoa Luật Dân sự 

9 TDVC26GV10 Nguyễn Sơn Hùng Giảng viên Khoa Luật Dân sự 

10 TDVC26GV11 Nguyễn Quỳnh Bảo Trang Giảng viên Khoa Luật Dân sự 

11 TDVC26GV12 Lê Thị Thanh Lan 
Giảng viên Khoa Ngoại ngữ pháp 

lý, nhóm chuyên môn Tiếng Anh 

12 TDVC26GV14 Lê Quốc Huỳnh 

Giảng viên Khoa Ngoại ngữ pháp 

lý, nhóm chuyên môn Tiếng 

Trung Quốc 
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STT Số báo danh Họ và tên đệm Tên Vị trí dự tuyển 

13 TDVC26CV02 Nguyễn Minh  Thành  
Chuyên viên Phòng Chuyển đổi 

số, nhóm Hạ tầng/phần cứng 

14 TDVC26CV04 Nguyễn Nhật Nam 
Chuyên viên Phòng Chuyển đổi 

số, nhóm Phần mềm/dữ liệu 

15 TDVC26CV05 Lê Công  Thảo 
Chuyên viên Phòng Chuyển đổi 

số, nhóm Phần mềm/dữ liệu 

16 TDVC26CV07 Nguyễn Vũ Uyên  Thư  
Chuyên viên Phòng Khoa học 

công nghệ và Hợp tác phát triển 

17 TDVC26CV08 Hỷ Nhật Ngọc  Phương 
Chuyên viên Phòng Truyền thông 

và Quan hệ doanh nghiệp 

18 TDVC26CV10 Vũ Hà  Anh  
Chuyên viên Phòng Tổ chức 

Nhân sự 

19 TDVC26CV11 Trần Huỳnh Thiên   Hà  
Chuyên viên Phòng Tổ chức 

Nhân sự 

20 TDVC26CV12 Nhữ Vũ Trà My 
Chuyên viên Phòng Tổ chức 

Nhân sự 

21 TDVC26CV13 Nguyễn Đình Thanh  Ngọc  
Chuyên viên Phòng Tổ chức 

Nhân sự 

22 TDVC26CV15 Nguyễn Thị Thanh  Tuyền  
Chuyên viên Phòng Tổ chức 

Nhân sự 

23 TDVC26CV16 Phan Ngọc Quỳnh  Anh 
Chuyên viên Phòng Đào tạo Sau 

đại học 

24 TDVC26CV17 Ông Kim Bảo  
Chuyên viên Phòng Đào tạo Sau 

đại học 

25 TDVC26CV18 Lê Hoàng Bảo Hân 
Chuyên viên Phòng Đào tạo Sau 

đại học 

26 TDVC26CV19 Nguyễn Hoài  Anh  
Chuyên viên Phòng Đào tạo Đại 

học, nhóm Kinh doanh 

27 TDVC26CV20 Lê Ngọc  Diệp  
Chuyên viên Phòng Đào tạo Đại 

học, nhóm Kinh doanh 

28 TDVC26CV21 Nguyễn Âu Gia Hân 
Chuyên viên Phòng Đào tạo Đại 

học, nhóm Kinh doanh 
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STT Số báo danh Họ và tên đệm Tên Vị trí dự tuyển 

29 TDVC26CV22 Phan Võ Thu  Hiền  
Chuyên viên Phòng Đào tạo Đại 

học, nhóm Kinh doanh 

30 TDVC26CV23 Lê Minh  Hưng 
Chuyên viên Phòng Đào tạo Đại 

học, nhóm Kinh doanh 

31 TDVC26CV24 Phan Tấn  Thì 
Chuyên viên Phòng Đào tạo Đại 

học, nhóm Kinh doanh 

32 TDVC26CV25 Nguyễn Ngọc Trâm  
Chuyên viên Phòng Đào tạo Đại 

học, nhóm Kinh doanh 

33 TDVC26CV26 Lê Hà  Vy  
Chuyên viên Phòng Đào tạo Đại 

học, nhóm Kinh doanh 

34 TDVC26CV27 Vũ Thị Phương  Anh  
Chuyên viên Phòng Đào tạo Đại 

học, nhóm Luật 

35 TDVC26CV28 Nguyễn Thị Mai  Anh  
Chuyên viên Phòng Đào tạo Đại 

học, nhóm Luật 

36 TDVC26CV29 Trần Huyền  Cơ  
Chuyên viên Phòng Đào tạo Đại 

học, nhóm Luật 

37 TDVC26CV30 Nguyễn Bùi Anh  Duy  
Chuyên viên Phòng Đào tạo Đại 

học, nhóm Luật 

38 TDVC26CV31 Đào Chấn  Huy 
Chuyên viên Phòng Đào tạo Đại 

học, nhóm Luật 

39 TDVC26CV32 Nguyễn Thị Thảo  Trang  
Chuyên viên Phòng Đào tạo Đại 

học, nhóm Luật 

40 TDVC26CV33 Nguyễn Hải  Trường  
Chuyên viên Phòng Đào tạo Đại 

học, nhóm Luật 

41 TDVC26CV34 Nguyễn Văn Huynh  
Chuyên viên Trung tâm Tư vấn 

pháp luật và Phục vụ cộng đồng 

42 TDVC26CV35 Đoàn Diệp Quế Ngân 
Chuyên viên Trung tâm Tư vấn 

pháp luật và Phục vụ cộng đồng 

43 TDVC26CV36 Trương Hoàng Nghĩa 
Chuyên viên Trung tâm Tư vấn 

pháp luật và Phục vụ cộng đồng 

44 TDVC26CV37 Nguyễn Thị Kiều  Oanh  
Chuyên viên Trung tâm Tư vấn 

pháp luật và Phục vụ cộng đồng 
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45 TDVC26CV38 Nguyễn Ngọc Phương  Quyên 
Chuyên viên Trung tâm Tư vấn 

pháp luật và Phục vụ cộng đồng 

46 TDVC26CV39 Đặng Minh  Tâm  
Chuyên viên Trung tâm Tư vấn 

pháp luật và Phục vụ cộng đồng 

47 TDVC26CV41 Nguyễn Đình Phương Trúc 
Chuyên viên Viện Sở hữu trí tuệ, 

Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo 

48 TDVC26CV42 Nguyễn Dũng Khôi Nguyên 
Chuyên viên Viện Đào tạo Quốc 

tế 

49 TDVC26CV43 Mạch Văn Vương 
Chuyên viên Viện Đào tạo Quốc 

tế 

50 TDVC26CV44 Nguyễn Thành Phước  An 
Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy 

– Công đoàn 

51 TDVC26CV45 Nguyễn Thị Ánh 
Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy 

– Công đoàn 

52 TDVC26CV46 Trịnh Đặng Minh  Hiếu  
Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy 

– Công đoàn 

53 TDVC26CV47 Trần Nguyễn Nhật  Lam 
Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy 

– Công đoàn 

54 TDVC26CV48 Tô Quang  Long  
Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy 

– Công đoàn 

55 TDVC26CV49 Trịnh Võ Minh  Luật  
Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy 

– Công đoàn 

56 TDVC26CV51 Nguyễn Thị Phương Thảo 
Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy 

– Công đoàn 

Danh sách này gồm có 56 người./. 
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